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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và An ninh; Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và An ninh;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Thực hiện Quy định số 1661-QĐ/TU ngày 05/5/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1645/TTr-SNV ngày 23/8/2022.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2022. Bãi bỏ Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy;
- Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, HCTC, NCKS (A).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lê Trí Thanh


 
PHỤ LỤC I
QUY TRÌNH CỬ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢN LÝ VÀ QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A KHOẢN 3 ĐIỀU 22
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)
1. Các lớp do Sở Nội vụ phối hợp với cơ sở đào tạo mở
a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Nhà nước
- Sở Nội vụ lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức đăng ký tham gia khóa học, trình xin ý kiến của Ban cán sự đảng UBND tỉnh;
- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy (quan Ban Tổ chức) danh sách cán bộ, công chức, viên chức được Ban cán sự đảng UBND tỉnh thống nhất cử đi học;
- Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Tỉnh ủy, Sở Nội vụ lập hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định cử đi học.
b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội
- Sở Nội vụ tổng hợp danh sách trình xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy);
- Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy lập hồ sơ trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành Quyết định cử đi học.
2. Các lớp do Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với cơ sở đào tạo mở
a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội: Ban Tổ chức Tỉnh ủy lập hồ sơ trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, ban hành Quyết định cử đi học.
b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức khối Nhà nước
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức đăng ký đi học gửi Ban cán sự đảng UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ);
- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy danh sách cán bộ, công chức, viên chức được Ban cán sự đảng UBND tỉnh thống nhất cử đi học;
- Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Tỉnh ủy, Sở Nội vụ lập hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định cử đi học.
3. Các lớp do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chiêu sinh mở lớp (học trong giờ hành chính và ngoài giờ hành chính)
a) Đối với Cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội: Đơn vị lập hồ sơ gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, thẩm định, trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định cử đi học.
b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Nhà nước
- Địa phương, đơn vị lập hồ sơ, văn bản gửi Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định, trình xin ý kiến của Ban cán sự đảng UBND tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy danh sách cán bộ, công chức, viên chức được Ban cán sự đảng UBND tỉnh thống nhất cử đi học;
- Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Tỉnh ủy, Sở Nội vụ lập hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định cử đi học.
 

PHỤ LỤC II
QUY TRÌNH CỬ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC DO BAN CÁN SỰ ĐẢNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢN LÝ VÀ QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM B KHOẢN 3 ĐIỀU 22
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)
1. Các lớp do Sở Nội vụ phối hợp với cơ sở đào tạo mở
- Các cơ quan, đơn vị lập danh sách, hồ sơ gửi Sở Nội vụ thẩm định, cho ý kiến.
- Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ban hành quyết định cử đi học.
2. Các lớp do Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với cơ sở đào tạo mở
- Các cơ quan, đơn vị lập danh sách, hồ sơ gửi Sở Nội vụ tổng hợp, Sở Nội vụ gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định, cho ý kiến.
- Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ban hành quyết định cử đi học.
3. Các lớp do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chiêu sinh mở lớp (học trong giờ hành chính và ngoài giờ hành chính)
- Các cơ quan, đơn vị lập danh sách, hồ sơ gửi Sở Nội vụ thẩm định, cho ý kiến.
- Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ban hành quyết định cử đi học.
 

PHỤ LỤC III
QUY TRÌNH CỬ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC DO BAN THƯỜNG VỤ CẤP ỦY CẤP HUYỆN QUẢN LÝ VÀ QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM C KHOẢN 3 ĐIỀU 22
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)
1. Các lớp do Sở Nội vụ phối hợp với cơ sở đào tạo mở
a) Đối với Cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội: Đơn vị lập hồ sơ gửi Ban Tổ chức Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy tổng hợp, thẩm định, trình Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy ban hành Quyết định cử đi học.
b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Nhà nước
- Đơn vị lập hồ sơ gửi Phòng Nội vụ huyện, thành phố, thị xã tổng hợp, thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện, trình xin ý kiến Thường trực cấp Huyện ủy (qua Ban Tổ chức Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy);
- Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; Phòng Nội vụ cấp huyện lập hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định cử đi học.
2. Các lớp do Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với cơ sở đào tạo mở
a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội: Đơn vị lập hồ sơ gửi Ban Tổ chức Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy tổng hợp, thẩm định, trình Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy ban hành Quyết định cử đi học.
b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức khối Nhà nước
- Ban Tổ chức Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức đăng ký đi học gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua Phòng Nội vụ).
- Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo, xin ý kiến Thường trực Huyện ủy danh sách cán bộ, công chức, viên chức được UBND cấp huyện thống nhất cử đi học.
- Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Huyện ủy, Phòng Nội vụ lập hồ sơ, trình Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định cử đi học.
3. Các lớp do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chiêu sinh mở lớp (học trong giờ hành chính và ngoài giờ hành chính)
a) Đối với Cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội: Đơn vị lập hồ sơ gửi Ban Tổ chức Huyện ủy tổng hợp, thẩm định, trình Thường trực Huyện ủy xem xét, quyết định cử đi học.
b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Nhà nước
- Địa phương, đơn vị lập hồ sơ, văn bản gửi Phòng Nội vụ tổng hợp, thẩm định, trình xin ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo, xin ý kiến Thường trực Huyện ủy danh sách cán bộ, công chức, viên chức được UBND cấp huyện thống nhất cử đi học.
- Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Huyện ủy, Phòng Nội vụ lập hồ sơ, trình Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định cử đi học.
 

PHỤ LỤC IV
QUY TRÌNH CỬ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D KHOẢN 3 ĐIỀU 22
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)
1. Các lớp do Sở Nội vụ phối hợp với cơ sở đào tạo mở
a) Đối với Cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội: sau khi có thông báo nhập học của Sở Nội vụ; Trưởng các Ban, ngành Đoàn thể ban hành quyết định cử đi học đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.
b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Nhà nước: sau khi có thông báo nhập học của Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ban hành quyết định cử đi học đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.
2. Các lớp do Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với cơ sở đào tạo mở
a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội: sau khi có thông báo nhập học của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trưởng các Ban, ngành Đoàn thể ban hành quyết định cử đi học đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.
b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức khối Nhà nước: sau khi có thông báo nhập học của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ban hành quyết định cử đi học đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.
3. Các lớp do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chiêu sinh mở lớp (học trong giờ hành chính và ngoài giờ hành chính)
a) Đối với Cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội: sau khi có thông báo nhập học của các cơ sở đào tạo; Trưởng các Ban, ngành Đoàn thể ban hành quyết định cử đi học đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.
b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Nhà nước: sau khi có thông báo nhập học của các cơ sở đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ban hành quyết định cử đi học đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.
 

PHỤ LỤC V
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(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)
1. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và quyết định
a) Đối với Cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội
- Địa phương, đơn vị lập hồ sơ, văn bản gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, thẩm định, trình xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy.
- Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy lập hồ sơ trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành Quyết định cử đi học.
b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức khối Nhà nước
- Địa phương, đơn vị lập hồ sơ gửi Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định, trình xin ý kiến của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh.
- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức) danh sách cán bộ, công chức, viên chức được Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thống nhất cử đi học.
- Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Tỉnh ủy, Sở Nội vụ lập hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định cử đi học.
2. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và quyết định
- Địa phương, đơn vị lập hồ sơ gửi Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định, trình xin ý kiến của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh.
- Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Sở Nội vụ lập hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định cử đi học.
3. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của ban thường vụ cấp ủy cấp huyện quản lý và quyết định
a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội
- Địa phương, đơn vị lập hồ sơ, văn bản gửi Ban Tổ chức Huyện ủy tổng hợp, thẩm định, trình xin ý kiến của Thường trực Huyện ủy cấp huyện.
- Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; Ban Tổ chức Huyện ủy cấp huyện lập hồ sơ, trình Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) ban hành Quyết định cử đi học.
b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức khối Nhà nước
- Địa phương, đơn vị lập hồ sơ gửi Phòng Nội vụ tổng hợp, thẩm định, tham mưu UBND cấp huyện văn bản trình xin ý kiến Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy (qua Ban Tổ chức Huyện ủy).
- Sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản danh sách cán bộ, công chức, viên chức cử đi học của Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; Phòng Nội vụ cấp huyện lập hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành văn bản gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành Quyết định cử đi học.
4. Cán bộ, công chức, viên chức không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, 2, 3 phụ lục này
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội: Địa phương, đơn vị lập hồ sơ, văn bản gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, thẩm định, ban hành Quyết định cử đi học.
- Cán bộ, công chức, viên chức khối Nhà nước: Địa phương, đơn vị lập hồ sơ, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định cử đi học.
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